



	

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng 3 năm 2020   


DANH SÁCH 
Đề nghị tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020

	TT

	Họ và tên
	
Ngày sinh
	

Dân tộc
	

Tôn giáo
	

Đảng viên
	Thành tích học tập
	Thành tích rèn luyện
	

	
	
	
	
	
	
	Kết quả học tập năm 2019
	Thành tích về học tập
	Kết quả rèn luyện năm 2019
	Thành tích về rèn luyện đạo đức, lôi sống năm 2019
	Điện thoại /email

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……

	…
	
	…
	…
	…
	…
	- Đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trở lên: …
- Sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng: … 
- Sản phẩm sáng tạo được cấp bằng chế, cấp giấy phép xuất bản:
- Giải thưởng các kỳ thi cấp tỉnh: 
	
	- Các hoạt động tham gia Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp trường trở lên: …
- Giải thưởng các cuộc thi nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên: …
- Giải thưởng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hội diễn văn nghệ cấp trường trở lên:
	

	1
	Nguyễn Phạm Công Huy
18C1-LTM2

	22/8
/1999
	
	Kinh
	Phật Giáo
	Không
	HKI/2019-2020: 8,94 (Giỏi)
	- Giải ba trong kỳ thi Olympis Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 28


	HKI/ 2019-2020:
Xuất sắc
(99 điểm)
	
	

	2
	Đỗ Minh Hoàng
18C1-CĐT1
	18/4
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	6,44 (Trung bình khá)
	 - Giải nhất trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Robot di động
	Xuất sắc
(93)
	
	

	3
	Thái Hồ Nhân
18C1-CĐT1
	17/3
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	6,26 (Trung bình khá)
	 - Giải nhất trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Robot di động
	Xuất sắc
(90)
	[bookmark: _GoBack]
	

	4
	Châu Đình Viển
17C1-ĐĐT2
	05/10
/1999
	
	Kinh
	Không
	Không
	HKII/2018-2019 = 8,53 (Giỏi)
Điểm TN toàn khoá = 9,70
	 - Giải nhất trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Tự động hóa công nghiệp
	HKII/2018-2019 = Xuất sắc
Toàn khóa = Tốt (83)
	
	

	5
	Trần Ngọc Chung
17C1-ĐĐT3
	10/11
/1999
	
	Kinh
	Không
	Không
	HKII/18-19 = 7,36 (Khá)         
	 - Giải nhất trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Tự động hóa công nghiệp
	HKII/18-19 = TB
Toàn khóa = TB (68)
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
17C1-CNM1
	12/02
/1999
	
	Kinh
	Công giáo
	Không
	HKII/18-19 = 8,99 (Giỏi)
	 - Giải nhất trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Công nghệ thời trang
	HKII/18-19 = Khá
Toàn khóa = Khá(73)
	
	

	7
	Hồ Hải Đăng
18C1-CCK5
	04/11
/2000
	
	Kinh
	Công giáo
	Không
	7,98 (Khá)
	 - Giải ba trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD
	Xuất sắc
(92)
	
	

	8
	Lê Nhật Hào
18C1-CTM1
	30/11
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	7,66 (Khá)
	 - Giải ba trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Hàn
	Xuất sắc
(95)
	
	

	9
	Nguyễn Phạm Vĩnh Kỳ
18C1-CCK5
	11/10
2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	6,33 (Trung bình khá)
	 - Giải ba trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Phay CNC
	Tốt
(85)
	
	

	10
	Nguyễn Nhật Khanh
18C2-CNL1
	07/9
1992
	
	Kinh
	Không
	Không
	8,34 (Giỏi)
	 - Giải ba trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Điện lạnh
	Tốt
(83)
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thùy
18C1-CĐT1
	
	22/9
/2000
	Kinh
	Không
	Không
	7,28 (Khá)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Cơ điện tử
	Xuất sắc
(100)
	
	

	12
	Lê Sĩ Hoàng
18C1-CĐT1
	06/9
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	6,75 (Trung bình khá)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Cơ điện tử
	Xuất sắc
(98)
	
	

	13
	Lê Mậu Trịnh
18C1-ĐCN4
	28/8
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	7,02 (Khá)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Lắp đặt điện
	Tốt
(80)
	
	

	14
	Phạm Tuấn Tài
18C1-ĐCN4
	21/7
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	7,51 (Khá)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Lắp đặt điện
	Tốt
(81)
	
	

	15
	Trần Hoàng Nguyên
18C1-TKĐ1
	13/9
/2000
	
	Kinh
	Không
	Không
	7,87 (Khá)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Thiết kế đồ họa
	Xuất sắc
(100)
	
	

	16
	Võ Thanh Trà
17C1-CNL1
	13/3
/1999
	
	Kinh
	Không
	Không
	HKII/18-19 = 8,09 (Giỏi)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Điện lạnh
	Tốt
	
	

	17
	Nguyễn Thành Dư
17C1-CNÔ3
	27/3
/1999
	
	Kinh
	Không
	Không
	HKII/18-19 = 5,81 (TB)
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi tay nghề cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Môn Công nghệ Ô tô
	Tốt
	
	


	HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)






